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1- SÁCH NGOẠI NGỮ
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nơi lưu trữ
	Số lượng

	1
	A Practice English Grammar Excersis (four edition)
	The Windy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	2
	Tuyển tập các bài luyện thi tiếng anh trình độ A 
	The Windy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	3
	Tuyển tập các bài luyện thi tiếng anh trình độ C
	The Windy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	4
	Cambridge IELTS 1
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	5
	Cambridge IELTS 2
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	6
	Cambridge IELTS 3
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	7
	Cambridge IELTS 4
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	8
	Cambridge IELTS 5
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	9
	Cambridge IELTS 6
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	10
	Cambridge IELTS 7
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	11
	Developing Tactics forlistening
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	12
	Expending Tactics Forlistening
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	13
	Fundamentals English Grammar
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	14
	Fundamentals English Grammar Workbook
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	15
	Grammar in Context
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	16
	Bài tập cụm động từ tiếng Anh
	The Windy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	17
	Bài tập thưc hành ngữ pháp tiếng Anh
	The Windy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	18
	Bài tập viết lại câu tiếng Anh
	The Windy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	19
	Basic  English grammar in use exercise (b.vàng)  
	The Windy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	20
	Bộ đề thi thử tiếng Anh 
	The Windy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	21
	Các dạng bài tập chữa sai tiếng Anh
	The Windy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	22
	Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh
	The Windy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	23
	Hoàn thiện phát âm, đánh dấu trọng âm tiếng Anh-CD
	The Windy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	24
	Oxford Grammar Advanced
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	25
	Oxford Grammar Basic
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	26
	Oxford Grammar intermediate
	TĐBK
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	27
	Select Readings Pre-intermediate
	 LĐ
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	28
	Select Readings Upper
	LĐ
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	29
	Giới thiệu đề thi tiếng Anh (Học phần III + IV )
	 NGUYỄN.T.T.VI
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	30
	Giáo trình trung cấp hán ngữ thực hành nhịp cầu 1
	LĐ
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	31
	Giáo trình trung cấp hán ngữ thực hành nhịp cầu 1
	LĐ
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	32
	Giao tiếp tiếng Hoaviệt du lịch & thương mại
	
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	33
	Luyện ngữ âm tiếng Hán
	
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	34
	Ngữ pháp cơ bản tiếng Hoa hiện đại
	
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50


2. SÁCH KINH TẾ

	Stt 
	               Tên Sách  
	Tác Giả 
	NXB 
	Nơi lưu trữ
	SL 

	 1
	Luật thuế GTGT - Thuế thu nhập doanh nghiệp (Kê khai - Quyết toán thuế) Văn bàn hướng dẫn thi hành 2009
	Bộ Tài Chính
	NXB Tài Chính 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	2
	Hệ thống chính sách mới Tài chính Kế toán Thuế 
	Minh Nhị-Quang Huy
	NXB Thống kê 2003
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	10

	3
	Bài tập kế toán doanh nghiệp (Phần 1)
	ThS Trịnh Quốc Hùng
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	4
	Thực hành nguyên lý kế toán
	ThS Trịnh Quốc Hùng
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	5
	Kế toán ngân hàng (TB lần 3)
	TS Nguyễn Thị Loan
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	6
	Nguyên lý kế toán
	TS Trần Đình Phụng
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	100

	7
	Xây dựng mô hình tổ chức kế toán cho doanh nghiệp nhỏ & vừa ở Việt Nam
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	10

	8
	Hướng dẫn Lập - Đọc & Phân tích(Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị)
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB Tài Chính 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	10

	9
	Kế toán chi phí
	TS Nguyễn Khắc Hùng
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	10
	Thuế và kế toán thuế 2011
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB GT – VT 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	11
	Bài tập kiểm toán nâng cao
	ThS Trịnh Quốc Hùng
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	12
	Kế toán quản trị
	PGS.TS P Văn Dược
	NXB LĐ-XH 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	13
	Nguyên lý thống kê
	TS. Trần Thị Kỳ - TS. Nguyễn Văn Phúc
	NXB LĐ-XH 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	100

	14
	Bài tập kiểm toán căn bản
	TS.Trần Phước - ThS.Trịnh Quốc Hùng - ThS.Trịnh Minh Tân
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	15
	Kế toán quản trị (Phần I: Kế toán chi phí)
	PGS.TS P Văn Dược
	NXB ĐHCN – TpHCM 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	16
	Kế toán quản trị (Phần II: Phân tích CVP - Dự án - Đánh giá trách nhiệm - Định giá bán - Thông tin thích hợp để ra quyết định)
	PGS.TS P Văn Dược
	NXB ĐHCN – TpHCM 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	17
	Nguyên lý kế toán (Lý Thuyết - Câu hỏi trắc nghiệm - Bài Tập Bài Giải - Luật kế toán & chuẩn mực chung)
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB GT – VT 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	18
	HDTH Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB GT – VT 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	19
	Bài tập & Bài giải kế toán quản trị
	TS Huỳnh Lợi
	NXB Thống Kê 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	20
	Bài tập & Bài giải Kiểm toán đại cương
	TS Nguyễn Phú Cường
	NXB GT – VT 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	21
	Bài tập thực hành kế toán
	ThS Trịnh Quốc Hùng
	NXB Phương Đông 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	22
	Bài tập và Bài giải kế toán chi phí
	TS Huỳnh lợi
	NXB Tài Chính 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	23
	 Kế toán quản trị (Tái bản lần1)
	PGS.TS P Văn Dược
	NXB Thống Kê 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	24
	Vai trò của thông tin kế toán Thị trường chứng khoán - Kế toán công ty cổ phần
	TS. Nguyễn Xuân Hưng
	NXB Tài Chính 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	25
	Kế toán tài chính trong mối quan hệ với- Luật kế toán - 26 Chuẩn mực kế toán
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB Tài Chính 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	26
	Kế toán tài chính (tái bản lần 7)
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB Tài Chính 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	27
	Nguyên lý kế toán Mỹ
	Đặng Kim Cương
	NXB Thống Kê 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	28
	189 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp 
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB Lao Động 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	29
	Kế toán hành chính sự nghiệp (Tóm tắt lý thuyết, hệ thống BT Câu hỏi trắc nghiệm)
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB Tài Chính 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	30
	Kế toán ngân hàng
	TS Nguyễn Thị Loan
	NXB Thống kê 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	80

	31
	Kế toán nhà nước
	PGS.TS Phạm Văn Đăng
	NXB Tài Chính 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	32
	Kế toán thương mại - dịch vụ
	TS. Trần Phước
	NXB Tài Chính 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	33
	Phân tích các báo cáo tài chính (LT-BT-BG)
	ThS Nguyễn Công Bình
	GTVT 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	56

	34
	Kế toán doanh nghiệp xây lắp kế toán đơn vị chủ đầu tư
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB Tài Chính 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	35
	HDTH kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB Thống kê 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	36
	Hướng dẫn viết phần mềm kế toán trên ACCESS
	Th.s Đặng Văn Sáng - KSNguyễn Ngọc Hiền
	NXB GT – VT 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	37
	HDTH kế toán và lập báo cáo tài chính, hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu
	ThS.Trần Thị Duyên
	NXB Tài Chính 2005
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	38
	Tài chính công ty - Các nguyên tắc căn bản và các áp dụng
	MPA Dương Hữu Hạnh
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	39
	Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
	PGS.TS Phan Thị Cúc
	NXB Thống Kê 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	40
	Tiền tệ ngân hàng
	TS Lê Thị Tuyết Hoa
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	60

	41
	Thị trường tài chính
	PGS.TS Nguyễn Đ Dờn
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	42
	Nghiệp vụ ngân hàng trung ương
	PGS.TS Nguyễn Đ Dờn
	NXB ĐHQG-HCM 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	73

	43
	Hệ thống BT BG & dạng đề thi môn nghiệp vụ Ngân Hàng Thương Mại
	PGS.TS Nguyễn Đ Dờn
	NXB ĐHQG-HCM 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	44
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	PGS.TS Nguyễn Đ Dờn
	NXB ĐHQG-HCM 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	70

	45
	Incoterms 2011 (Song ngữ Anh - Việt)
	MBA. Nguyễn V Dung
	NXB LĐ-XH 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	46
	Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại
	PGS.TS Nguyễn Đ Dờn
	NXB Phương Đông 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	47
	Quản trị ngân hàng thương mại
	TS Trương Q Thông
	NXB Tài Chính 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	40

	48
	Giáo trình tín dụng ngân hàng
	PGS.TS Phan Thị Cúc
	NXB Thống Kê 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	49
	Tài chính quốc tế
	PGS.TS Phan Thị Cúc
	NXB ĐHQG-HCM 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	52

	50
	Thị trường hối đoái
	GS.TS Lê Văn Tư
	NXB Thanh Niên 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	51
	GT Tài chính doanh nghiệp
	ThS Dương Hồng Thủy
	NXB Tài Chính 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	52
	Giáo trình thị trường chứng khoán
	PGS.TS Bùi Kim Yến
	NXB GT – VT 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	40

	53
	Bài tập & Bài giải phân tích chứng khoán
	PGS.TS Bùi Kim Yến
	NXB GT – VT 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	54
	Chứng khoán & thị trường chứng khoán (Cơ hội đầu tư thành công)
	Th-S LH Lê Thành Kính
	NXB Tài Chính 2007
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	55
	Quản trị nguồn nhân lực (Bài tập & Nghiên cứu tình huống)
	TS Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	56
	Quản trị chiến lược
	TS Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	57
	Quản trị chiến lược bài tập và nghiên cứu tình huống
	TS Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	58
	Quản trị học (Bài tập - Nghiên cứu tình huống)
	TS Bùi Văn Danh
	NXB Lao Động 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	59
	Quản trị học
	TS Bùi Văn Danh
	NXB Lao Động 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	35

	60
	Thương mại điện tử
	TS Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	61
	Nghệ thuật lãnh đạo
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	62
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	PGS.TS Phạm V Dược
	NXB ĐHCN – HCM 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	63
	Bài Tập & Bài Giải Quản trị dự án
	MBA.Nguyễn Văn Dung
	NXB Tài Chính 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	64
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
	Mark Saunders
	Pearson Education 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	65
	BT-BG Phân tích hoạt động kinh doanh
	PGS.TS Phạm V Dược
	NXB Thống Kê 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	66
	Các nguyên tắc quản trị hiện đại trong nền kinh tế toàn cầu (LT & BT)
	MPA. Dương Hữu Hạnh
	NXB GT – VT 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	67
	Lập và thẩm định dự án đầu tư
	Th.s Đổ Phú Trần Tình
	NXB GT – VT 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	68
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	Khải Minh- Thanh Mai
	2007
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	69
	Phương pháp viết báo cáo tốt nghiêp
	PGS.TS Đặng K Cương
	NXB GT – VT 2008
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	70
	Marketing du lịch
	MBA. Nguyễn Văn Dung
	NXB GT – VT 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	71
	Quản trị học (Bài tập - Nghiên cứu tình huống)
	TS Bùi Văn Danh
	NXB Lao Động 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	72
	Quản trị học
	TS Bùi Văn Danh
	NXB Lao Động 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	35

	73
	Thương mại điện tử
	TS Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	74
	Nghệ thuật lãnh đạo
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	NXB Phương Đông 2011
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	75
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	PGS.TS Phạm V Dược
	NXB ĐHCN – HCM 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	76
	Bài Tập & Bài Giải Quản trị dự án
	MBA.Nguyễn Văn Dung
	NXB Tài Chính 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	77
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
	Mark Saunders
	Pearson Education 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	78
	BT-BG Phân tích hoạt động kinh doanh
	PGS.TS Phạm V Dược
	NXB Thống Kê 2010
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	79
	Các nguyên tắc quản trị hiện đại trong nền kinh tế toàn cầu (LT & BT)
	MPA. Dương Hữu Hạnh
	NXB GT – VT 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	80
	Lập và thẩm định dự án đầu tư
	Th.s Đổ Phú Trần Tình
	NXB GT – VT 2009
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	81
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
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